TỈNH TRÀ VINH

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
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	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV I
	19
	0

	
	
	Xã KV II
	16
	28

	
	
	Xã KV III
	29
	116

	
	
	TOÀN TỈNH
	64
	144

	I
	HUYỆN CHÂU THÀNH
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Châu Thành
	I
	0

	2
	
	Xã Lương Hòa A
	I
	0

	3
	
	Xã Nguyệt Hóa
	II
	2

	4
	
	Xã Phước Hảo
	II
	3

	5
	
	Xã Thanh Mỹ
	II
	1

	6
	
	Xã Đa Lộc
	III
	5

	7
	
	Xã Hòa Lợi
	III
	4

	8
	
	Xã Lương Hòa
	III
	3

	9
	
	Xã Mỹ Chánh
	III
	3

	10
	
	Xã Song Lộc
	III
	3

	II
	HUYỆN CẦU KÈ
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Cầu Kè
	I
	0

	2
	
	Xã Tam Ngãi
	I
	0

	3
	
	Xã Thông Hòa
	I
	0

	4
	
	Xã Châu Điền
	II
	3

	5
	
	Xã Hòa Ân
	II
	1

	6
	
	Xã Phong Thạnh
	II
	1

	7
	
	Xã Phong Phú
	III
	3

	III
	HUYỆN CÀNG LONG
	
	
	

	1
	
	Xã Bình Phú
	II
	2

	2
	
	Xã Phương Thạnh
	II
	3

	3
	
	Xã Huyền Hội
	III
	4

	IV
	HUYỆN TRÀ CÚ
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Định An
	I
	0

	2
	
	Thị trấn Trà Cú
	I
	0

	3
	
	Xã Ngãi Xuyên
	II
	1

	4
	
	Xã Tân Sơn
	II
	1

	5
	
	Xã Tập Sơn
	II
	1

	6
	
	Xã An Quảng Hữu
	III
	4

	7
	
	Xã Đại An
	III
	4

	8
	
	Xã Đôn Châu
	III
	9

	9
	
	Xã Đôn Xuân
	III
	4

	10
	
	Xã Hàm Giang
	III
	3

	11
	
	Xã Long Hiệp
	III
	3

	12
	
	Xã Ngọc Biên
	III
	4

	13
	
	Xã Phước Hưng
	III
	4

	14
	
	Xã Tân Hiệp
	III
	4

	15
	
	Xã Thanh Sơn
	III
	4

	V
	HUYỆN TIỂU CẦN
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Tiểu Cần
	I
	0

	2
	
	Xã Hiếu Tử
	II
	2

	3
	
	Xã Hiếu Trung
	II
	2

	4
	
	Xã Phú Cần
	II
	1

	5
	
	Xã Tập Ngãi
	II
	3

	6
	
	Xã Hùng Hòa
	III
	4

	7
	
	Xã Long Thới
	III
	3

	8
	
	Xã Ngãi Hùng
	III
	4

	9
	
	Xã Tân Hòa
	III
	4

	10
	
	Xã Tân Hùng
	III
	4

	VI
	THÀNH PHỐ TRÀ VINH
	
	
	

	1
	
	Phường 1
	I
	0

	2
	
	Phường 3
	I
	0

	3
	
	Phường 5
	I
	0

	4
	
	Phường 6
	I
	0

	5
	
	Phường 7
	I
	0

	6
	
	Phường 8
	I
	0

	7
	
	Phường 9
	I
	0

	8
	
	Xã Long Đức
	I
	0

	VII
	HUYỆN CẦU NGANG
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Cầu Ngang
	I
	0

	2
	
	Xã Hiệp Hòa
	I
	0

	3
	
	Xã Mỹ Hòa
	I
	0

	4
	
	Xã Kim Hòa
	III
	3

	5
	
	Xã Long Sơn
	III
	4

	6
	
	Xã Nhị Trường
	III
	4

	7
	
	Xã Thạnh Hòa Sơn
	III
	3

	8
	
	Xã Thuận Hòa
	III
	3

	9
	
	Xã Trường Thọ
	III
	3
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	HUYỆN DUYÊN HẢI
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Long Thành
	II
	1

	2
	
	Xã Ngũ Lạc
	III
	9


TỈNH TRÀ VINH
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	CHÂU THÀNH
	
	
	

	
	
	Nguyệt Hóa
	II
	

	
	
	
	
	1 Cổ Tháp B

	
	
	
	
	2 Cổ Tháp A

	
	
	Phước Hảo
	II
	

	
	
	
	
	1 Đa Hòa

	
	
	
	
	2 Trà Cuôn

	
	
	
	
	3 Ô Kà Đa

	
	
	Thanh Mỹ
	II
	

	
	
	
	
	1 Ô Tre Lớn

	
	
	Đa Lộc
	III
	

	
	
	
	
	1 Giồng Lức

	
	
	
	
	2 Hương Phụ C

	
	
	
	
	3 Hương Phụ A

	
	
	
	
	4 Thanh Trì A

	
	
	
	
	5 Thanh Trì B

	
	
	Hòa Lợi
	III
	

	
	
	
	
	1 Đa Hòa Nam

	
	
	
	
	2 Đa Hòa Bắc

	
	
	
	
	3 Qui Nông B

	
	
	
	
	4 Trì Phong

	
	
	Lương Hòa
	III
	


	
	
	
	
	1 Bình La

	
	
	
	
	2 Bót Chếch

	
	
	
	
	3 Ba Se A

	
	
	Mỹ Chánh
	III
	

	
	
	
	
	1 Thanh Nguyên A

	
	
	
	
	2 Phú Mỹ

	
	
	
	
	3 Giồng Trôm

	
	
	Song Lộc
	III
	

	
	
	
	
	1 Lò Ngò

	
	
	
	
	2 Trà Nóc

	
	
	
	
	3 Nê Có

	II
	CẦU KÈ
	
	
	

	
	
	Châu Điền
	II
	

	
	
	
	
	1 Ô Tưng A

	
	
	
	
	2 Trà Bôn

	
	
	
	
	3 Xóm Lớn

	
	
	Hòa Ân
	II
	

	
	
	
	
	1 Giồng Dầu

	
	
	Phong Thạnh
	II
	

	
	
	
	
	1 II

	
	
	Phong Phú
	III
	

	
	
	
	
	1 II

	
	
	
	
	2 III

	
	
	
	
	3 Đồng Khoen

	III
	CÀNG LONG
	
	
	

	
	
	Bình Phú
	II
	

	
	
	
	
	1 Nguyệt Lãng B

	
	
	
	
	2 Nguyệt Lãng C

	
	
	Phương Thạnh
	II
	

	
	
	
	
	1 Chợ

	
	
	
	
	2 Giồng Chùa

	
	
	
	
	3 Đầu Giồng

	
	
	Huyền Hội
	III
	

	
	
	
	
	1 Sóc

	
	
	
	
	2 Trà On

	
	
	
	
	3 Lưu Tư

	
	
	
	
	4 Kinh B

	IV
	TRÀ CÚ
	
	
	

	
	
	Ngãi Xuyên
	II
	

	
	
	
	
	1 Xoài Thum

	
	
	Tân Sơn
	II
	

	
	
	
	
	1 Đồn Điền

	
	
	Tập Sơn
	II
	

	
	
	
	
	1 Bến Trị

	
	
	An Quảng Hữu
	III
	

	
	
	
	
	1 Phố

	
	
	
	
	2 Ngã Ba

	
	
	
	
	3 Sóc Tro Giữa

	
	
	
	
	4 Sóc Tro Trên

	
	
	Đại An
	III
	

	
	
	
	
	1 Trà Kha

	
	
	
	
	2 Giồng Đình

	
	
	
	
	3 Cây Da

	
	
	
	
	4 Giồng Lớn A

	
	
	Đôn Châu
	III
	

	
	
	
	
	1 La Bang Chùa

	
	
	
	
	2 La Bang Chợ

	
	
	
	
	3 Bà Nhì

	
	
	
	
	4 Ba Sát

	
	
	
	
	5 Mồ Côi

	
	
	
	
	6 Cóc Lách

	
	
	
	
	7 Sa Văng

	
	
	
	
	8 Tà Rom A

	
	
	
	
	9 Tà Rom B

	
	
	Đôn Xuân
	III
	

	
	
	
	
	1 Lộ Sỏi B

	
	
	
	
	2 Xóm Tộ

	
	
	
	
	3 Quản Âm

	
	
	
	
	4 Bà Giam A

	
	
	Hàm Giang
	III
	

	
	
	
	
	1 Nhuệ Tứ A

	
	
	
	
	2 Trà Tro A

	
	
	
	
	3 Trà Tro C

	
	
	Long Hiệp
	III
	

	
	
	
	
	1 Giồng Chanh B

	
	
	
	
	2 Nô Rè B

	
	
	
	
	3 Trà Sất C

	
	
	Ngọc Biên
	III
	

	
	
	
	
	1 Tắc Hố

	
	
	
	
	2 Rạch Bót

	
	
	
	
	3 Giồng Cao

	
	
	
	
	4 Sà Vần B

	
	
	Phước Hưng
	III
	

	
	
	
	
	1 Trạm

	
	
	
	
	2 Chợ Dưới

	
	
	
	
	3 Chòm Chuối

	
	
	
	
	4 Bến Chùa

	
	
	Tân Hiệp
	III
	

	
	
	
	
	1 Chông Bát

	
	
	
	
	2 Bến Nố

	
	
	
	
	3 Nô Men

	
	
	
	
	4 Nô Đùng

	
	
	Thanh Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Ba Tục B

	
	
	
	
	2 Sóc Chà A

	
	
	
	
	3 Sóc Chà B

	
	
	
	
	4 Giồng Ông Thìn

	V
	TIỂU CẦN
	
	
	

	
	
	Hiếu Tử
	II
	

	
	
	
	
	1 Kinh Xáng

	
	
	
	
	2 Ô Đùng

	
	
	Hiếu Trung
	II
	

	
	
	
	
	1 Tân Trung Giồng A

	
	
	
	
	2 Tân Trung Giồng B

	
	
	Phú Cần
	II
	

	
	
	
	
	1 Bà Ép

	
	
	Tập Ngãi
	II
	

	
	
	
	
	1 Ngãi Hòa

	
	
	
	
	2 Ông Xây

	
	
	
	
	3 Giồng Tranh

	
	
	Hùng Hòa
	III
	

	
	
	
	
	1 Sóc Sáp

	
	
	
	
	2 Sóc Cầu

	
	
	
	
	3 Sóc Tràm

	
	
	
	
	4 Cây Da

	
	
	Long Thới
	III
	

	
	
	
	
	1 Định Phú C

	
	
	
	
	2 Cầu Tre

	
	
	
	
	3 Định Hòa

	
	
	Ngãi Hùng
	III
	

	
	
	
	
	1 Ngãi Hưng

	
	
	
	
	2 Chánh Hội B

	
	
	
	
	3 Ngã Tư 2

	
	
	
	
	4 Ngãi Phú 2

	
	
	Tân Hòa
	III
	

	
	
	
	
	1 Cần Tiêu

	
	
	
	
	2 Cao Một

	
	
	
	
	3 Sóc Dừa

	
	
	
	
	4 Tân Thành Tây

	
	
	Tân Hùng
	III
	

	
	
	
	
	1 Nhứt

	
	
	
	
	2 Trung Tiến

	
	
	
	
	3 Phụng Sa

	
	
	
	
	4 Sáu

	VI
	CẦU NGANG
	
	
	

	
	
	Thuận Hòa
	III
	

	
	
	
	
	1 Thuận An

	
	
	
	
	2 Thủy Hòa

	
	
	
	
	3 Trà Kim

	
	
	Kim Hòa
	III
	

	
	
	
	
	1 Kim Câu

	
	
	
	
	2 Giữa

	
	
	
	
	3 Năn Nơn

	
	
	Long Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Sóc Giụp

	
	
	
	
	2 Bào Mốt

	
	
	
	
	3 Sóc Mới

	
	
	
	
	4 Ô Răng

	
	
	Nhị Trường
	III
	

	
	
	
	
	1 Giồng Thành

	
	
	
	
	2 Tụa

	
	
	
	
	3 Nô Lựa B

	
	
	
	
	4 Chông Bát

	
	
	Thạnh Hòa Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Lạc Hòa

	
	
	
	
	2 Cầu Vĩ

	
	
	
	
	3 Sóc Chuối

	
	
	Trường Thọ
	III
	

	
	
	
	
	1 Cós Xoài

	
	
	
	
	2 Giồng Dầy

	
	
	
	
	3 Giồng Chanh

	VII
	DUYÊN HẢI
	
	
	

	
	
	Thị trấn Long Thành
	II
	

	
	
	
	
	1 Khóm II

	
	
	Ngũ Lạc
	III
	

	
	
	
	
	1 Cây Xoài

	
	
	
	
	2 Mé Láng

	
	
	
	
	3 Đường Liếu

	
	
	
	
	4 Sóc Ớt

	
	
	
	
	5 Trà Khúp

	
	
	
	
	6 Bổn Thanh

	
	
	
	
	7 Sóc Ruộng

	
	
	
	
	8 Thốt Lốt

	
	
	
	
	9 Rọ Say


